[image: image1.png]



CỤC THỐNG KÊ
THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN

[image: image64.jpg]



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG BÁO CÁO KINH TẾ- XÃ HỘI
(Áp dụng cho Sở, ban, ngành và UBND xã phường)
Hưng Yên, năm 2026
MỤC LỤC

31.
Thực hiện báo cáo số liệu


31.1.
Nhập liệu báo cáo


41.2.
Nhập liệu báo cáo số liệu từ file excel


61.3.
Xem file báo cáo số liệu đã nhập liệu được tải lên hệ thống


81.4.
Lấy dữ liệu từ báo cáo số liệu khác


101.5.
Xem lịch sử nhập liệu báo cáo số liệu


121.6.
Gửi báo cáo


131.7.
Giao báo cáo số liệu cho đơn vị khác


152.
Thực hiện báo cáo danh sách


152.1.
Nhập liệu báo cáo


193.
Quản lý báo cáo (Báo cáo số liệu và báo cáo danh sách)


193.1.
Thiết lập điều kiện tìm kiếm báo cáo


193.1.1.
Chọn kiểu kỳ báo cáo


203.1.2.
Nhập các tiêu chí và tìm kiếm


213.2.
Quản lý và theo dõi báo cáo


213.2.1.
Quản lí và theo dõi thực hiện báo cáo


213.2.2.
Xem lịch sử chuyển đổi trạng thái của báo cáo


233.2.3.
Nhắc nhở báo cáo


243.3.
Xem chi tiết báo cáo


273.4.
Phê duyệt báo cáo hàng loạt


284.
Quản lý phê duyệt báo cáo


284.1.
Phê duyệt báo cáo


304.2.
Từ chối duyệt báo cáo




1. Thực hiện báo cáo số liệu

1.1. Nhập liệu báo cáo 

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng khai báo thông tin số liệu ngay trên web, tạo tiện lợi cho người dùng

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu (VD như Bộ/ Ngành: Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể thao và du lịch; Bộ nội vụ; …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động -> Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo

· Bước 4:  Người dùng tìm kiếm báo cáo và chọn 1 báo cáo trạng thái Đã giao hoặc Đang nhập liệu/tổng hợp
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· Bước 3: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng nhập thông tin thuộc tính trực tiếp trên trang tính 
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· Bước 4: Người dùng bấm Lưu báo cáo để lưu lại những thay đổi vừa làm hoặc Quay lại để hủy 
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· Bước 5: Hệ thống gửi kết quả lưu báo cáo 
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1.2. Nhập liệu báo cáo số liệu từ file excel 

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng tải về, lưu trữ và chỉnh sửa báo cáo số liệu 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu (VD như Bộ/ Ngành: Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể thao và du lịch; Bộ nội vụ; …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

+ Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động -> Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo, chọn 1 báo cáo trạng thái Đã giao hoặc Đang nhập liệu/tổng hợp
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· Bước 4: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng chọn Nhập xuất excel -> Tải xuống để bắt đầu quá trình tải xuống
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· Bước 5: Khi quá trình tải xuống kết thúc, nhấn đúp file ở nơi lưu trữ để mở. Người dùng nhập các thông tin thuộc tính trên file excel vừa tải.
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· Bước 6: Người dùng chọn Nhập xuất excel->Nhập liệu từ excel->Chọn file excel vừa nhập các thông tin thuộc tính.

· Bước 7: Hệ thống thông báo kết quả nhập liệu excel
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· Bước 8: Người dùng nhất nút Lưu báo cáo
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1.3. Xem file báo cáo số liệu đã nhập liệu được tải lên hệ thống

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng tải về những bản ghi trước đây, theo dõi, và cập nhật lại số liệu theo những file đã lưu trước tránh người dùng phải tải lại bản ghi cũ

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

+ Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động -> Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo

+ Bước 4: Người dùng tìm kiếm và chọn ‘Xem chi tiết’ báo cáo đã gửi
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· Bước 3: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng chọn Nhập xuất excel -> Quản lý file excel

· Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách các file đã được tải lên gồm có 

· Tên file

· Kích cỡ file

· Link download

· Ngày cập nhập

· Thao tác: Xóa và Cập nhật dữ liệu từ file
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· Bước 5: Người dùng bấm vào icon ‘Cập nhật dữ liệu từ file’ tại cột ‘Thao tác’ bản ghi để xem chi tiết bản ghi
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1.4. Lấy dữ liệu từ báo cáo số liệu khác

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng theo dõi lấy báo cáo số liệu cho các đơn vị liên quan 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

+ Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo, chọn ‘Xem chi tiết’ 1 báo cáo đã được gửi

· Bước 4: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng nhấn chuột phải vào 1 ô tính để hiện các lựa chọn
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· Bước 5: Người dùng chọn ‘Lấy dữ liệu từ báo cáo khác’ => hệ thống khởi tạo giao diện Tham chiếu dữ liệu 
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· Bước 6: Người dùng có thể tìm kiếm tên báo cáo cần chọn theo 

· Mã/tên báo cáo

· Loại báo cáo

· Đơn vị giao

· Chế độ báo cáo

· Chọn kỳ báo cáo

· Kỳ tính toán
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Người dùng cấu hình thông tin báo cáo nguồn và báo cáo đích từ hàng đến hàng và từ cột đến cột

· Bước 7: Bấm Xác nhận để thực hiện việc lấy dữ liệu từ báo cáo khác hoặc Hủy bỏ để quay lại

· Bước 8: Hệ thống gửi thông báo xác nhận kết quả Gửi báo cáo
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1.5. Xem lịch sử nhập liệu báo cáo số liệu

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng theo dõi các thay đổi đã tạo ở báo cáo số liệu 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động > Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo, chọn 1 báo cáo 
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· Bước 4: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng chọn Quản lý chức năng -> Lịch sử
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· Bước 5: Hệ thống khởi tạo danh sách lịch sử nhập liệu của báo cáo
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· Bước 6: Người dùng thực hiện tìm kiếm bằng cách nhập các tiêu chí tìm kiếm

· Bước 7: Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp kết quả tìm kiếm
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1.6. Gửi báo cáo 

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng theo dõi gửi báo cáo số liệu cho các đơn vị liên quan 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

+ Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động -> Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo, chọn 1 báo cáo đã được gửi

· Bước 4: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng chọn Hành động->Gửi báo cáo
· Bước 5: Hệ thống gửi giao diện Gửi báo cáo

· Tên báo cáo

· Nội dung gửi báo cáo: Người dùng có thể nhập tin nhắn hoặc nội dung cho việc gửi báo cáo

[image: image22.png]Gri bao cao

Ten bdo cdo *
test 1 Ngay 12/06/2025

Ngi dung gii bio cdo

Quay lai





· Bước 6: Bấm Xác nhận để thực hiện việc gửi báo cáo hoặc Hủy bỏ để quay lại

· Bước 7: Hệ thống gửi thông báo xác nhận kết quả Gửi báo cáo
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1.7. Giao báo cáo số liệu cho đơn vị khác

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng giao báo cáo cho các đơn vị khác kiểm tra

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo, chọn 1 báo cáo đã được gửi

· Bước 4: Hệ thống khởi tạo trang tính, người dùng chọn Giao cho các đơn vị khác
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· Bước 5: Hệ thống khởi tạo giao diện giao báo cáo cho các đơn vị khác
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· Giao diện gồm có 

· Kỳ báo cáo

· Kỳ tính toán

· Ngày mở 

· Ngày đóng

· Đơn vị nhận gồm có Cấp đơn vị và Tên đơn vị

· Chọn toàn bộ: Chọn toàn bộ đơn vị

· Danh sách đơn vị đã giao

· Bước 6: Người dùng chọn ít nhất 1 đơn vị để giao báo cáo

· Bước 7: Hệ thống hiển thị kết quả giao báo cáo
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2. Thực hiện báo cáo danh sách

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: giúp người dùng nhập liệu báo cáo đã giao 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện: 

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống ( Đăng nhập đúng tài khoản có quyền nhập liệu )

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 
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· Bước 4: Có 2 cách để thực nhập liệu báo cáo: Nhập liệu báo cáo trực tiếp trên hệ thống và Nhập liệu các báo bằng file excel

2.1. Nhập liệu báo cáo

Để nhập liệu trực tiếp trên hệ thống cần thực hiện thao tác sau

· Bước 1: Chọn thêm chỉ tiêu để thêm mới chỉ tiêu và Nhập số liệu trực tiếp trên giao diện, tại các ô dữ liệu.
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· Bước 2: Chọn Lưu báo cáo để lưu tạm. Sau khi lưu thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo 
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· Bước 3: Để gửi lên cấp trên, chọn Hành động → Gửi báo cáo.
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2.2. Nhập liệu báo cáo từ file excel

Để nhập liệu bằng excel cần thực hiện thao tác sau

· Bước 1: Chọn Nhập xuất excel -> tải xuống để lấy định dạng file (lưu ý giữ nguyên định dạng, không thêm hoặc xoá hàng/cột).
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· Bước 2: Nhập dữ liệu vào file Excel.

· Bước 3: Trở lại hệ thống → chọn Hành động → Nhập liệu từ Excel → tải file đã nhập lên.
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Sau khi tải file thành công, hệ thống sẽ thông báo đồng bộ thành công 
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2.3. Gửi báo cáo 

· Bước 1: Chọn Lưu báo cáo để lưu tạm. Sau khi lưu thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo 
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· Bước 2: Để gửi lên cấp trên, chọn Hành động → Gửi báo cáo.
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Hệ thống sẽ thông báo khi gửi báo cáo thành công
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3. Quản lý báo cáo (Báo cáo số liệu và báo cáo danh sách)

3.1. Thiết lập điều kiện tìm kiếm báo cáo

3.1.1. Chọn kiểu kỳ báo cáo

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng chọn kiểu kỳ báo cáo 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 
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· Bước 4: Tại trường “Kỳ báo cáo” người dùng click chọn tìm kiếm kỳ báo cáo muốn xem. Hệ thống hiển thị kỳ báo cáo tương ứng

3.1.2. Nhập các tiêu chí và tìm kiếm

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm báo cáo 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 

· Bước 4: Tại các trường nhập tìm kiếm, người dùng nhập các tiêu chí và tìm kiếm muốn xem. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện tìm kiếm bắt buộc đã được nhập.
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3.2. Quản lý và theo dõi báo cáo

3.2.1. Quản lí và theo dõi thực hiện báo cáo 

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng quản lí và theo dõi thực hiện báo cáo 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo mà người dùng có thể quản lí và theo dõi thực hiện báo cáo.
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3.2.2. Xem lịch sử chuyển đổi trạng thái của báo cáo 

· Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Cho phép người dùng theo dõi lịch sử của báo cáo

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 

· Bước 4: Tại màn Quản lý báo cáo, người dùng chọn vào icon Lịch sử trạng thái báo cáo tại cột tháo tác
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=> Hiển thị popup Lịch sử trạng thái báo cáo 
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Popup gồm các thông tin:

· Tên báo cáo - Tên báo cáo

· Mã báo cáo - Mã báo cáo

· Kỳ tính toán - Kỳ tính toán của báo cáo

· Đơn vị giao - Tên đơn vị giao báo cáo

· Đơn vị báo cáo - Tên đơn vị báo cáo

· Danh sách lịch sử bao gồm

· STT

· Người thực hiện - Tên người thực hiện

· Từ trạng thái - Trạng thái trước chỉnh sửa

· Đến trạng thái - Trạng thái sau chỉnh sửa

· Thời gian thực hiện - Thời gian thực hiện chỉnh sửa

· Phân trang - Hiển thị số trang kèm button Back/Next

· Bước 4: Tại màn lịch sử trạng thái báo cáo, người dùng click vào trường “đơn vị giao” để tìm kiếm 

3.2.3. Nhắc nhở báo cáo 

· Mục đích, ý nghĩa chức năng: Giúp người dùng thực hiện nhắc nhở báo cáo (với các báo cáo đã quá hạn).

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 
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· Bước 4: Người dùng click vào icon [image: image45.png]


 “Gửi thông báo nhắc nhở báo cáo” đối với những báo cáo đã quá hạn.
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3.3. Xem chi tiết báo cáo

· Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng xem chi tiết của một báo cáo

· Đối tượng sử dụng chức năng: Các đơn vị nhập liệu/ Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê; Bộ y tế; Bộ văn hoá, thể theo và du lịch, …)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện trang chủ, người dùng truy cập vào màn hình Báo cáo động->Quản lý báo cáo, hệ thống hiển thị màn hình Quản lý báo cáo 
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· Bước 4: Tại màn quản lý báo cáo, người dùng chọn vào vùng dữ liệu của báo cáo muốn xem chi tiết hoặc click vào icon eyes (Xem chi tiết) tại cột thao tác =>Hiển thị màn hình chi tiết báo báo
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· Button Hành động: Người dùng click vào button Hành động => hiển thị popup gồm 2 sự lựa chọn: Trình lãnh đạo cấp đơn vị, Gửi báo cáo
· TH1. Đang chờ phê duyệt => popup có 2 lựa chọn: Duyệt báo cáo và Từ chối báo cáo

· TH2. Đã quá hạn => popup có 2 lựa chọn: Trình lãnh đạo cấp đơn vị và Gửi báo cáo

· TH3. Đã phê duyệt => popup có 2 lựa chọn: Huỷ phê duyệt và Gửi yêu cầu đính chính

· Button Lấy lại dữ liệu từ kỳ trước - Chỉ hiển thị khi ở trạng thái Đã quá hạn: Hiển thị popup Lấy dữ liệu từ kỳ trước

· Button Lưu báo cáo: Người dùng click vào sẽ thực hiện chức năng Lưu báo cáo

· Button Nhập xuất excel: Mở ra popup với 3 option: Tải xuống, Nhập liệu từ excel, Quản lý file

· Button Quản lý chức năng: Hiển thị popup với 6 option: Lịch sử, Ẩn/hiện cột, Cho phép sửa dữ liệu kỳ trước, Nhận xét, Quản lý file giải trình
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· Button Quay lại: Quay trở về màn quản lý báo cáo trước đó

· Button Thu phóng: Cho phép phóng to/Thu nhỏ

· Ô Tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm bản ghi theo tất cả các trường

· Kích thước trang: Các tùy chọn gồm: 20, 50, 100 bản ghi trên mỗi trang.

· Bảng thống kê chi tiết: Danh sách hiển thị báo gồm
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· STT 

· Tên chỉ tiêu - Tên chỉ tiêu 

· Mã số - Mã số của chỉ tiêu

· Đơn vị tính - %

· Tỉnh - Tỉnh thực thi

· Số liệu sơ bộ - Số liệu được thống kê theo tháng/quý

· Ghi chú

· Phân trang: Hiển thị các trang từ 1 đến 10, nếu nhiều hơn 10 trang hiển thị icon Next (>)

3.4. Phê duyệt báo cáo hàng loạt

· Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Cho phép người dùng theo dõi lịch sử của báo cáo

· Đối tượng sử dụng chức năng: Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng chọn menu “Báo cáo động” -> “Quản lý báo cáo”. Người dùng tìm kiếm tên báo cáo, trạng thái, đơn vị giao, …

· Bước 4: Tại danh sách biểu mẫu, chọn biểu mẫu ở trạng thái "Đang chờ phê duyệt". Người dùng tích chọn một hoặc nhiều báo cáo cần phê duyệt
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· Bước 5: Người dùng chọn button Phê duyệt, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận:

[image: image52.png]& Cuc Thang ké

Hé théng béo céo théng

Quan ly bao céo

@ TRANG CHU
Tén béo cdo Loai bigu mau * Trang thai *
BANGDIEUHANH v s “ ‘ ‘ Tatca ~ ‘ ‘ Pang chd 1anh dao don vi phé duyét, Da phé d...
22 BAOCAODONG ~ ‘Don vi giao Ky béo cdo
Tét ca Xdac nhén phé duyét bao cao N ~| | chonkybsocéo A
Quén Iy béo cdo . »
Ky tinh toan M@ nhép liéu dén ngay
EEo D Chon ky tinh toan Ban c6 mudn phé duyét cac béo céo dugc ‘ ‘ M& nhap liéu dén ngay
chon?
Quan ly biéu mau . —
S6 ban ghi mot trang | 10 ~ v Phé duy
ar Ky tinh toan anthuchién  Trang thai Vai tro. Thao tac (m]
‘Thiét I3p quy trinh ¥ Ténbiéu mau: test_tina_TM
Quén Iy dong bd Ngay 06/05/2035 - 07/05/...  Cuc Théng ké Tinh thanh phé JLiCziD2020kcey DGED eBP®@ O
12/05/2035 ligu
Quén tri hé théng i Tén bidu mau: test_baocaothuyetminh

Lot : ong ke AV T hop.
Tignich B hé phé duyét (@]
¢ Théng 05/2025 Cuc Théng k& BOY TE TS ang ché phé duyé o e B





· Bước 6: Chọn Đồng ý để thực hiện phê duyệt báo cáo hoặc Hủy để quay lại. Hệ thống hiển thị kết quả phê duyệt

[image: image53.png]© Thong bao

Phé duyét thanh cong





4. Quản lý phê duyệt báo cáo

4.1. Phê duyệt báo cáo

· Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Cho phép người dùng xác nhận phê duyệt 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Người dùng chọn menu “Báo cáo động” -> “Quản lý báo cáo”. Người dùng tìm kiếm tên báo cáo, trạng thái, đơn vị giao, …
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· Bước 4: Tại danh sách biểu mẫu, chọn biểu mẫu ở trạng thái "Đang chờ phê duyệt". Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết:
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· Bước 5: Người dùng kiểm tra số liệu trong báo cáo, sau đó focus vào button "Hành động" >> Chọn "Duyệt báo cáo" để kiểm tra chức năng chọn Phê duyệt báo cáo
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· Bước 6: Hệ thống hiển thị popup Duyệt báo cáo, người dùng nhập nội dung Xác nhận Phê duyệt >> Nhấn nút "Xác nhận"
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4.2. Từ chối duyệt báo cáo

· Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Cho phép người dùng xác nhận Từ chối Phê duyệt báo cáo 

· Đối tượng sử dụng chức năng: Đơn vị giao báo cáo (VD như Cục Thống Kê)

· Các bước thực hiện:

· Bước 1:  Truy cập trang web: https://ktxh.nso.gov.vn/
· Bước 2: Đăng nhập hệ thống

· Tên người dùng/ Mật khẩu: Nhập thông tin tên tài khoản/ mật khẩu

· Hoặc TH quên mật khẩu: Có thể ‘Quên mật khẩu’ và xác minh lại bằng OTP qua email

· Bước 3: Sau khi đăng nhập xong: Tại giao diện “Trang chủ”, người dùng chọn menu “Báo cáo động” -> chọn “Quản lí báo cáo”. 
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· Bước 4: Tại danh sách biểu mẫu, chọn biểu mẫu ở trạng thái "Đang chờ phê duyệt". Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết:
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· Bước 5: Người dùng focus vào button "Hành động" >> Chọn "Từ chối duyệt" để kiểm tra chức năng chọn từ chối phê duyệt báo cáo 
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· Bước 6: Hệ thống hiển thị popup Từ chối duyệt báo cáo, người dùng nhập nội dung Xác nhập Phê duyệt >> Nhấn nút "Xác nhận"
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